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ĐỀ KIỂM TRA HỌC SINH TỰ LÀM Ở NHÀ
ĐỀ 1: Rèn luyện kiểu xâu và kiểu tệp
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Câu 1: Trong NNLT Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
	I := 1;
	While i <= length(S) do
	If (S[i] >=’a’) and (S[i]<=’z’) then  Delete(S,i,1) else i := i + 1;
A. Xóa chữ cái ‘a’ và ‘z’ trong xâu S.	B. Xóa các chữ cái đầu tiên trong xâu S.
C. Xóa các chữ cái thường trong xâu S.	D. Xóa các chữ cái trong xâu S
Câu 2: Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau đây, S sẽ có giá trị là gì?
	S := ‘truong THPT krong  ana’
	For i := 1 to length(S) do 
	If  (S[i] = ‘  ‘) and (S[i+1] <> ‘  ‘) then upcase(S[i+1]);
A. ‘truong  THPT Krong  Ana’	B. ‘Truong  THPT Krong Ana’
C. ‘Truong  THPT KRONG ANA’	D. ‘TRUONG  THPT KRONG  ANA’
Câu 3: Trong NNLT Pascal, đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
While (pos(‘  ‘,S) <> 0) do Delete(S, pos(‘  ‘,S),1);
A. Xóa các dấu cách ở giữa xâu S	B. Xóa các dấu cách ở đầu xâu S
C. Xóa một số dấu cách dư thừa trong xâu S	D. Xóa tất cả các dấu cách trong xâu S
Câu 4: Cho tệp BT.txt với nội dung chỉ có một dòng ‘truongkrongana’ và chương trình sau:
Var f: text;				
	S1: string[6];	S2: string[5];			
Begin					
	Assign (f,’BT.txt’);	Reset (f);		
	Read (f, S1, S2); close(f);	
End.
Sau khi chạy chương trình trên thì S1, S2 có kết quả là...
A. S1= ‘truongkrongana’; S2=’truon’	B. S1= ‘truong’; S2=’truongkrongana’
C. S1= ‘truong’; S2=’krongana’	D. S1= ‘truong’; S2=’krong’
Câu 5: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
d:=0;
for i:=1 to length(s) do
if s[i]=’ ‘ then d:=d+1; {‘ ’ là khoảng trắng};
A. Đếm số lượng khoảng trắng trong xâu s;	B. Đếm số lượng kí tự có trong xâu s;
C. Xóa các kí tự trong xâu s;	D. Xóa các khoảng trắng trong xâu s;
Câu 6: Đoạn chương trình sau thực hiện công việc gì?
Assign(f, ‘in.txt’); Rewrite(f);
For i := ‘a’ to ‘z’ do write(f, i);
A. Ghi vào tệp in.txt các chữ cái từ a đến z	B. Ghi vào tệp in.txt các chữ cái a và z
C. Đưa ra màn hình các chữ cái từ a đến z	D. Ghi vào tệp in.txt các chữ cái từ A đến Z
Câu 7:Để đọc dữ liệu từ tệp, ta sử dụng khai báo?
A. Read(<biến tệp>,<DS biến>);	B. Write(<biến tệp>,<DS biến>);
C. Write(<biến tệp>,<DS kết quả>);	D. Read(<biến tệp>,<DS kết quả>);
Câu 8: Sau khi thực hiện đoạn lệnh sau đây, S sẽ có giá trị là gì?
S := ‘Truong Krong Ana’
Delete(S, 8, 5);  Insert(‘THPT’, S, 8);
A. S = ‘Truong  THPT  Krong  Ana’	B. S = ‘Truong  Krong  Ana’
C. S = ‘Truong  THPTAna’	D. S = ‘Truong  THPT  Ana’
Câu 9: Với f là biến tệp văn bản. Thủ tục Read(f, A) thực hiện công việc gì?
A. Ghi giá trị của biến A vào tệp f;	B. Đọc một giá trị từ biến tệp A gán cho biến f;
C. Đọc một giá trị từ biến tệp f gán cho biến A;	D. Đọc một giá trị từ tệp gán giá trị cho f;
Câu 10: Hàm Copy(a,b,c) thực hiện công việc gì?
A. Tạo trong xâu a, b ký tự bắt đầu từ vị trí c;	B. Tạo a kí tự trong xâu b bắt đầu từ vị trí c;
C. Tạo a kí tự trong xâu c bắt đầu từ vị trí b;	D. Tạo trong xâu a với c ký tự bắt đầu từ vị trí b;
Câu 11: Thủ tục Delete(c,a,b) thực hiện công việc gì trong các công việc sau:
A. Xóa trong xâu b, c ký tự bắt đầu từ vị trí a;	B. Xóa trong xâu c từ vị trí a với số lượng b ký tự;
C. Xóa trong xâu c, a ký tự bắt đầu từ vị trí b;	D. Xóa trong xâu a, b ký tự bắt đầu từ vị trí b;
Câu 12: Ta có khai báo:Var Hoten : string[9]; và nhập Hoten là  ‘Nguyen Du’.
Khi đó, biến Hoten có giá trị là?
A. “Nguyen D”	B. ‘Nguyen Du’	C. ‘Nguyen D’	D. “Nguyen Du”
Câu 13: Để ghi dữ liệu vào tệp, ta sử dụng khai báo?
A. Write(<biến tệp>,<DS biến>);	B. Read(<biến tệp>,<DS biến>);
C. Read(<biến tệp>,<DS kết quả>);	D. Write(<biến tệp>,<DS kết quả>);
Câu 14: Đoạn lệnh sau cho giá trị T là gì?
S := ’HuyenKrongAna’;
T := Copy(S, 6, 4);
A. ‘HuyenK’	B. ‘Kron’	C. ‘enKron’	D. ‘ongAna’
Câu 15: Để mở tệp btth.pas ra để đọc dữ liệu, ta thực hiện như sau:
A. Assign(‘f, btth.pas’); Reset(f);	B. Assign(f, ‘btth.pas’); Reset(f);
C. Assign(f, ‘btth.pas’); Read(f);	D. Assign(f, “btth.pas”); Reset(f);



Đề 2: Bài tập rèn luyện kiểu xâu và kiểu tệp
Hãy viết chương trình đọc dữ liệu từ tệp hoten,txt(tệp hoten.txt chứa họ tên của các học sinh, mỗi tên được nhập trên một dòng). Hãy xoá bỏ các dấu cách dư thừa trong họ tên của mỗi học sinh và ghi kết quả vào tệp ketqua.txt (Mỗi họ tên cũng ghi trên một dòng trong tệp ketqua.txt).
Lưu ý: Các dấu cách dư thừa là các dấu cách ở đầu của họ tên, ở cuối của họ tên và giữa các từ có nhiều hơn một dấu cách.

ĐỀ 3: Rèn luyện kiểu tệp và chương trình con
Hãy viết chương trình tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài hai cạnh là a và b. ghi kết quả vào tệp dientich.txt.
Yêu cầu: sử dụng hàm hoặc thủ tục để tính diện tích hình chữ nhật.


BÀI 12 -  KIỂU XÂU

1. Một số khái niệm
- Xâu: là dãy các kí tự trong bộ mã ASCII, mỗi kí tự được gọi là một phần tử của xâu.
VD: ‘At Mui’; ‘Gia Vien C’
- Độ dài của xâu: số lượng các kí tự có trong xâu
- Xâu có độ dài bằng 0 gọi là xâu rỗng. Kí hiệu ‘’
- Tham chiếu đến phần tử của xâu:
<tên biến xâu>[chỉ số]
VD: St[1]=’A’, St[5]=’u’
2. Khai báo
Cú pháp:
Var <tên biến>:string[độ dài lớn nhất của xâu];
VD: 
Var st:string[30];
Chú ý: Trong khai báo xâu có thể bỏ qua phần khai báo độ dài, khi đó độ dài lớn nhất của xâu có giá trị ngầm định là 255 (Turbo Pascal); 2 tỷ (Free Pascal).
VD: 
Var st1:string;
3. Các thao tác xử lí xâu
a) Phép ghép xâu: Kí hiệu là dấu cộng (+). Dùng để ghép nhiều xâu thành một.
VD1: ‘Gia’+’ ‘ + ’Vien’’Gia Vien’
VD2: A:=’Ha’; B:=’Noi’; A+B’HaNoi’
b) Phép so sánh: >,<,>=,<=,=,<>
- Xâu A=B nếu chúng giống nhau hoàn toàn.
VD: ‘Tin11’ = ’Tin11’
- Xâu A>B nếu như kí tự đầu tiên khác nhau giữa chúng kể từ trái sang trong xâu A có mã ASCII lớn hơn.
VD: ‘Ha Noi’< ‘Hai Phong’
- Nếu A và B là các xâu có độ dài khác nhau, A là đoạn đầu của xâu B thì A<B
VD: ‘Tin hoc’ < ‘Tin hoc 11’
c) Thủ tục Delete(st, vt, n): Xóa n kí tự của xâu st bắt đầu từ vị trí vt
VD: st=’hero’
Delete(st, 3,1)st=’heo’
d) Thủ tục insert(st1,st2,vt): Chèn xâu st1 vào xâu st2, bắt đầu từ vị trí vt
VD: st1=’pp’; st2=’hay’
Insert(st1,st2,3)st2= ‘happy’
e) Hàm copy(st,vt,n): Tạo xâu gồm n kí tự liên tiếp bắt đầu từ vị trí vt của xâu st
VD: st=’blue’
Copy(st,2,2)=’lu’
f) Hàm length(st): Cho giá trị là độ dài của xâu st
VD: st=’blue’
Length(st)=4
g) Hàm pos(st1,st2): Cho vị trí xuất hiện đầu tiên của xâu st1 trong xâu st2
VD: st1=’o’; st2=’infomatinon’
Pos(st1,st2)=4
h) Hàm upcase(ch): Cho chữ cái in hoa ứng với chữ cái trong ch
VD: ch=’a’; upcase(ch)=’A’
4. Nhập, in xâu.
a) Nhập xâu
read/readln(<danh sách biến vào>);
VD: readln(st);
b) In xâu
write/writeln(<danh sách kết quả ra>);
VD: write(st);
5. Một số ví dụ
VD1:
* Xác định bài toán:
- Input: Hai biến xâu a,b
- Output: Đưa ra xâu dài hơn, nếu bằng nhau đưa ra xâu nhập sau.
* Ví dụ:
+) a=’Pham Linh’; b=’Le Ha’’Pham Linh’
+) a=’Le Loi’; b=’Le Lai’’Le Lai’
* Thuật toán:
B1: Nhập a, b;
B2: Nếu độ dài xâu a lớn  hơn độ dài xâu b thì đưa xâu a ra màn hình, ngược lại đưa xâu b ra màn hình rồi kết thúc.
* Chương trình cài đặt
var a,b:string;
begin
    write('Nhap ho ten thu nhat:');
    readln(a);
    write('Nhap ho ten thu hai:');
    readln(b);
    if length(a)>length(b) then write(a)
    else write(b);
    readln
end.
VD4:
* Xác định bài toán:
- Input: Nhập vào xâu a
- Output: Đưa ra màn hình xâu thu được sau khi loại bỏ các dấu cách
* Ví dụ
xâu a=’ Truong   THPT   Krong    Ana     ‘
KQ: a=’TruongTHPTKrongAna’
* Thuật toán:
B1: Nhập xâu a
B2: klength(a); b=’’; I 1;
B3: Nếu I >k , đưa ra kết quả, kết thúc;
B4: Nếu a[i] <> ‘ ‘, thì b  B+ a[i]
B5: I  i+1 , quay lại B3;
* Chương trình cài đặt:
var 	a,b:string;
	I, k : byte;
begin
	write('Nhap xau: ');
	readln(a);
	k := length(a);
	b:=’’;
	for I := 1 to k do
	    if a[i] <> ‘ ‘ then b := b + a[i];
	write('Ket qua: ', b);
           readln
end.

Bài 14 -KIỂU DỮ LIỆU TIỆP

1. Vai trò của tệp
- Cho phép lưu trữ dữ liệu lâu dài, ko mất khi mất điện
- Dung lượng của tệp lưu trữ không giới hạn.
	Thao tác đọc tệp
	Thao tác ghi tệp

	b1: Khai báo biến tệp
b2: Gắn tên tệp
b3: Mở tệp để đọc
b4: Đọc tệp
b5: Đóng tệp
	b1: Khai báo biến tệp
b2: Gắn tên tệp
b3: Mở tệp để ghi
b4: Ghi tệp
b5: Đóng tệp



§15: THAO TÁC VỚI TỆP
I. KHAI BÁO:
     * Cú pháp: Var<Tên biến tệp>:text;
     -Ví dụ:  Var f,g:text;
II. THAO TÁC VỚI TỆP:
1. Gắn tên tệp:
* Cú pháp:	Assign (<biến tệp>,<tên tệp>);
-Ví dụ: assign(f, ‘D:\’DULIEU.DAT’);
2. Mở tệp:
a, Mở tệp để ghi :
* Cú pháp:  rewrite (<Biến tệp>);
*Ví dụ: rewrite(f);
b, Mở tệp để đọc:
* Cú pháp: reset(<Biến tệp>);
*Ví dụ: reset(f);
3. Đọc/ghi tệp:
a,  Ghi tệp văn bản:
* Cú pháp:Write(<biến tệp>,<danh sách kết quả>);
Hoặc  Writeln(<biến tệp> , <Danh sách  kết quả>); 
Ví dụ: Write(f,’Chao cac ban!’);
b, Đọc tệp văn bản:
 Cú pháp:read(<biến tệp>,<danh sách biến >);
Hoặcreadln(<biến tệp>,<danh sách biến>);
Ví dụ:read(f,a,b);
* Một số hàm chuẩn thường dùng trong khi đọc và ghi tệp văn bản:
- Hàm EOF(<biến tệp>): trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối tệp.
- Hàm EOLN(<biến tệp>): trả về giá trị true nếu con trỏ tệp đang chỉ tới cuối dòng.
4.Đóng tệp:
*Cú pháp:CLOSE (Biến tệp);
* Chức năng: Đóng tệp
Ví dụ:close(f);

§ 16. VÍ DỤ LÀM VIỆC VỚI TỆP

Ví dụ 1(SGK trang 87)
Chương trình:
		Program Khoang_cach;
		Var d:real;
			 F:text; {Khai báo biến tệp f}
			 x, y: integer;
		begin
			assign(f,’TRAI.TXT’); {Gắn tên tệp TRAI.TXT cho biến tệp f}
			reset(f);		{Mở biến tệp f để đọc}
			whilenot eof(f) do
				begin
					read(f,x,y);	{đọc dữ liệu từ biến tệp f và gán cho 2 biến x, y}
					d:= sqrt(x*x+y*y);
					write(‘khoang cach: ‘,d:10:2);
				end;
			close(f) {đóng tệp}
		end.

Bài 17: CHƯƠNG TRÌNH CON VÀ PHÂN LOẠI

1. Tìm hiểu khái niệm chương trình con
Ví dụ : Nhập dữ liệu từ bàn phím tính và đưa ra màn hình giá trị 
[image: ]		Tluythua = an + bm + cp + dq.

2. Phân loại và cấu trúc chương trình con
a. Phân loại:
+Hàm: Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó. Trả lại giá trị qua tên  của hàm.
+Thủ tục: Là chương trình con thực hiện một số thao tác nào đó. Không  trả lại giá  trị qua tên  của thủ tục.
b. Cấu trúc chương trinh con
	<Phần đầu>
	    [<Phần khai báo >]
	<Phần thân >
+Phần đầu:
· Để khai báo tên của hàm hoặc thủ tục.
· Nếu là hàm phải khai báo  kiểu dữ liệu chi giá  trị trả về của hàm.
· Nhất thiết phải có .
+Phần khai báo :gồm các khai báo như : thư viện , hằng, biến dùng cho chương trình con và chương trình con khác nếu có.
+Phần thân :Gồm dãy các lệnh của chương trình con
Một số khái niệm liên quan trong chương trình con:
a. Biến cục bộ:
- Vị trí: Phần khai báo biến của CTC.
- Phạm vi sử dụng trong CTC.
b. Biến toàn cục:
- Vị trí: Phần khai báo biến của CT chính.
- Phạm vi sử dụng trong toàn bộ CT.
c. Tham số hình thức: Ví trí: Phần đầu của CTC.
d. Tham số thực sự: Vị trí: nằm trong lời gọi CTC ở CT chính. Đặc điểm: là biếncó giá trị hoặc hằng 
e. Lời gọi của chương trình con:
+ Để thực hiện CTC ta cần phải viết lệnh gọi nó.
+ Cú pháp lệnh gọi: 
	<Tên CTC>(<Tham số thực sự>)
· Ví  dụ:
· Sqr(3)
· Clrscr 
· LuyThua(a,n)

Bài 18: VÍ DỤ VỀ CÁCH VIẾT VÀ SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH CON

1. Cách viết và sử dụng thủ tục:
a. Cấu trúc thủ tục:
PROCEDURE<tên_thủ_tục>[<(DS các tham số hình thức)>];
	[<Phần khai báo>]
	BEGIN
	       [<dãy các lệnh >]
	END;
+Phần đầu: gồm Procedure, tên thủ tục và các tham số hình thức.
+Phần khai báo: các hằng, kiểu, biến và cũng có thể các chương trình con.
+ Phần thân: dãy các lệnh viết giữa Begin và end;
b. Sử dụng thủ tục:
+ Thủ tục được khai báo ở <phần khai báo> của chương trình chính, sau khai báo biến (với từ khóa Var)
+ Lời gọi thủ tục được thực hiện trong <phần thân> của chương trình chính 
2. Cách viết và sử dụng chương trình con Hàm:
a) Cấu trúc của thủ tục
Function <tên thủ tục>[<danh sách các tham số>]: <kiểu dữ liệu>;
[<Phần khai báo>]
Begin
[<Dãy các lệnh>]
<tên hàm>:= <biểu thức>;
End;
Chú ý:
- Kiểu dữ liệu là kiểu dữ liệu của giá trị mà hàm trả về và chỉ có thể là các kiểu: integer, real, char, boolean, string.
- Trong thân hàm phải có câu lệnh gán giá trị cho tên hàm.
Ví dụ: Bài toán tìm số lớn nhất
Program Tim_Max;
Var a,b,c,d,e,ln1,ln2,ln3,ln4:integer;
Procedure sln(a,b:integer;var max:integer);
Begin
If a>b then max:=a  else max:=b;
End;
BEGIN
     Write('nhap a,b,c,d,e:');   Readln(a,b,c,d,e);
     sln(a,b,ln1);
     sln(ln1,c,ln2);
     sln(ln2,d,ln3);
     sln(ln3,e,ln4);
     Write('so lon nhat la:',ln4);
     Readln;
END.
b) [bookmark: _GoBack]Sử dụng hàm:
- Tương tự như việc sử dụng thủ tục (Procedure), tức là bao gồm: tên hàm và các tham số thực sự tương ứng với các tham số hình thức.
-  Lệnh gọi hàm có thể tham gia vào biểu thức như toán hạng và thậm chí là tham số của lời gọi hàm, thủ tục khác…
Ví dụ:     Function chanle( k : Integer) : String ; 
      Begin 
        If k mod 2=0 then chanle:=’Chan’ else chanle:=’Le’; 
      End;				
Thực hiện viết chương trình đầy đủ:
Program xd_so_chan_hay_le;
Var a : integer;
Functionchanle( k : Integer) : String ; 
 Begin 
 If k mod 2=0 then chanle:=’Chan’ else chanle:=’Le’; 
 End;				
Begin
	Write(‘Nhap vao so a: ‘);
	Readln(a);
	Write(‘So ‘,a,’ la so: ‘,chanle(a));
End.
image1.png
VD_CTC. PAS

program tinh_tong;
var TLuythua, Luythual, Luythua2, Luythua3, Luythuad: real;
a, b, d: real;

, N, M, p, q: integer;

write ('Hay nhap du Tieu theo thu tu a,b,c,d,m,n,p,q");
readin(a,b,c,d,m,n,p,q);

Luythual = 1.0;
for i:=1tondo
Luythua? := 1.0;
=1tondo
Luythua3 := 1.0;
foris=1top do
Luythuad := 1.0;
for i:=1t0qdo
TLuythua := Lu
writeIn('Tong

Luythual := Luythual®a;
Luythua? := Luythua2*b;
Luythua3 := Luythuad*c;
Luythuad := Luythuad*d;

thual+Luythua2+Luythua3+Luythuad;

uy thua = ', TLuythua:8:4);

progran tinh_tong;
var TLuythua, a, b, ¢, direal;

i, m,n, p, q: integer;
Function Luythua(x;real; k: integer):real;
var j : integer;
Tich: real;
begin

Tich := 1.0;

for § :=1 to k do Tich := Tich*x;

Luythua := Tich;

end;

Begin

writeln("Hay nhap du Tieu theo thu tu a,b,c,d,m,n,p,q);
readln(a,b,c,d,mn,p,0);

TLuythua := Luythua(a,n)+Luythua(b,m)+Luythua(c,p)+Luythua(d,q);
wriﬁ]n('mnq Tuy thua = ', TLuythua:8:4);

readln

end.




